
 

 

Học phí năm 2010 
Du Học Sinh Trả Học Phí Toàn Phần  
Xin chú ý giá biểu liệt kê dưới đây là Úc kim 
 
 
LỆ PHÍ BẮT BUỘC 
 

Lệ phí ghi danh  200$ Úc (AU$200.00) trả một lần 
 

Lệ phí Đặt cọc Sẽ được hoàn 
trả 
 
Bảo hiểm sức khoẻ của Du học 
sinh 
 
Lệ phí đăng ký nhà trọ 

750$ Úc (AU$750.00) trả một lần 
Lệ phí này sẽ được hoàn trả khi học sinh hoàn tất Lớp 12. 
 
388$ Úc (AU$388.00) một năm 
 
 
150$ Úc (AU$150.00) trả một lần 
Lệ phí này để đăng ký nhà trọ lần đầu cho học sinh cộng những lần 
sau trong tương lai. 
 

Học phí 
 

 

1
Lớp nhỏ (Mẫu giáo đến Lớp 3) 14.500$ Úc (AU$14,500.00) một năm  

 
 

1
Lớp nhỏ (Lớp 4 - 6) 16.000$ Úc (AU$16,000.00) một năm  

 
Lớp lớn  (Lớp 7 – 9) 
 

19.200$ Úc (AU$19,200.00) một năm 
 

Lớp lớn  (Lớp 10 – 12) 19.820$ Úc (AU$19,820.00) một năm (kể cả lệ phí thi đại học trả Nha 
khảo thí) 
 

 
1
Học phí Lớp nhỏ kể cả tiền đi cắm trại, du ngoạn, sách vở, văn phòng phẩm 

 
NHỮNG LỆ PHÍ  KHÁC 

 
Đồng phục Khoảng 500$ -800$ Úc kim 
  
Sách vở và văn phòng phẩm 
cho các lớp học Chính khóa 

Khoảng 200$ -350$ tùy cấp lớp 
 

 
Sách vở và văn phòng phẩm 
cho Chương trình Chuẩn bị 
Trung học 

60$ Úc kim 
 
 
 

Di chuyển Mỗi học sinh đóng tiền xe buýt tùy theo tuyến đường. Lệ phí xe buýt 
khoảng từ  500$ – 1900$ Úc 
 

Lệ phí Nhà trọ Tiền trọ là 235$ Úc (AU$235.00)  một tuần (gồm giặt giũ và ba bữa 
cơm một ngày) và 30$ Úc (AU$30.00) một tuần khi học sinh về quê 
nghỉ hè (tiền giữ phòng). Tiền trọ được trả trực tiếp cho gia đình cung 
cấp chỗ trọ. 
 

Lệ phí Giám hộ Bộ Di trú và Công dân đòi hỏi các học sinh dưới 18 tuổi phải có người 
Giám hộ. Nếu học sinh không tìm được người Giám hộ thì Nhà trường 
sẽ đề cử hai Công ty Giám hộ thích hợp:  International Student Alliance 
(www.studentguardians.com), hoặc  
Le Le Wang Student Care (www.llwstudentcare.com)  
Những công ty này sẽ tính lệ phí cho dịch vụ họ phục vụ. 
Xin lưu ý: Gia đình Nhà trọ không thể làm người Giám hộ. 
 

 

http://www.studentguardians.com/
http://www.llwstudentcare.com/


 

 

 
Tiền túi Đây là quyết định của phụ huynh. Trường đề nghị học sinh có khoảng 

100$ một tuần làm tiền túi. 
 

Máy Vi tính xách tay (Laptop)  Tất cả học sinh từ Lớp 8 phải có một chiếc máy vi tính xách tay. Tốt 
hơn là học sinh mua hoặc mướn máy này từ trường. Học sinh có thể 
chọn giữa ‘notebooks’ hoặc ‘laptops’ hoặc ‘tablets’ với giá mua khoảng 
từ 1.500$ - 3.300$ Úc (AU$1,500-$3,300.00) một máy. Máy có đủ các 
chương trình điện tử cần thiết, bảo trì và 3 năm bảo hiễm và túi xách.  
Mọi chi tiết liên hệ có thể hỏi thêm.   
 
Học sinh tự mua máy vi tính xách tay phải  trả 250$ tiền lắp ráp. Có thể 
hỏi thêm thông tin về yêu cầu của máy. 

 
GIẢM GIÁ 
 

Giảm giá cho Gia đình Bớt 5% học phí cho anh/chị/em học cùng trường. 
 

Giảm giá cho học sinh đóng tiền 
học trọn năm sớm 
 

Phu huynh đóng tiền học phí trọn năm cho con/em trước ngày 1 tháng 
Hai sẽ được bớt 2,5% (2.5% kiểu Úc). 
 

Đón ở Phi trường Học sinh và một phụ huynh đi cùng sẽ được đón lần đầu miễn phí tại 
phi trường. 
 

Lệ phí đóng tiền muộn Nếu lệ phí một học kỳ trả trễ ngày quy định, phụ huynh phải trả lệ phí 
đóng tiền muộn là 125$ Úc. 
 

 
Xin lưu ý:  Học sinh chọn học một hay nhiều môn học ngoài trường (kể cả các môn học thi tú tài hay ngôn 
ngữ khác tiếng Anh không có dạy ở trường, ví dụ môn tiếng Việt) sẽ chịu mọi chi phí. 
 
Mọi chi phí cập nhật hàng năm. 


